
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Nhật Minh Anh 27/11/2012 K7_029 Phòng 2

2 Trần Thị Hoàng Hà 16/01/2012 K7_130 Phòng 5

3 Trần Trung Bảo Hân 28/06/2012 K7_153 Phòng 6

4 Nguyễn Hoàng Bách Hợp 14/10/2012 K7_161 Phòng 6

5 Mai Lý Gia Huy 07/10/2012 K7_165 Phòng 7

6 Phạm Bá Huy 10/10/2012 K7_173 Phòng 7

7 Mai Hồng Tuấn Khải 28/08/2012 K7_194 Phòng 8

8 Nguyễn Văn Khải 25/01/2011 K7_196 Phòng 8

9 Nguyễn Dương Minh Khang 05/09/2012 K7_207 Phòng 8

10 Nguyễn Trọng Khang 14/05/2012 K7_213 Phòng 8

11 Nguyễn Trọng Khang 08/10/2012 K7_214 Phòng 8

12 Nguyễn Tuấn Khang 16/09/2012 K7_216 Phòng 8

13 Thiều Gia Khang 07/11/2012 K7_220 Phòng 9

14 Đoàn Khánh 12/02/2012 K7_229 Phòng 9

15 Vũ Quốc Khánh 02/09/2012 K7_233 Phòng 9

16 Đỗ Nguyễn Anh Khoa 04/06/2012 K7_237 Phòng 9

17 Nguyễn Trần Anh Khoa 21/02/2011 K7_240 Phòng 9

18 Nguyễn Vũ Đăng Khoa 11/05/2012 K7_242 Phòng 9

19 Trần Xuân Khoa 05/03/2012 K7_245 Phòng 10

20 Đinh Trần Anh Khôi 26/12/2012 K7_247 Phòng 10

21 Nguyễn Tuấn Khôi 05/04/2012 K7_253 Phòng 10

22 Nguyễn Tuấn Khôi 20/11/2012 K7_254 Phòng 10

23 Võ Đăng Khôi 07/01/2012 K7_257 Phòng 10

24 Nguyễn Phạm Ngọc Linh 25/10/2012 K7_288 Phòng 11

25 Nguyễn Phạm Nhật Linh 25/10/2012 K7_289 Phòng 11

26 Trần Thùy Linh 16/03/2012 K7_298 Phòng 12

27 Phạm Kim Long 27/04/2012 K7_315 Phòng 12

28 Phạm Lương Bảo Long 26/07/2012 K7_316 Phòng 12

29 Nguyễn Ngọc Hương Mai 22/12/2012 K7_329 Phòng 13

30 Phạm Trúc My 10/02/2012 K7_350 Phòng 13

31 Châu Bảo Ngân 04/09/2012 K7_363 Phòng 14

32 Lê Tạ Kim Ngân 20/03/2012 K7_364 Phòng 14

33 Liêu Mỹ Ngọc 19/01/2012 K7_388 Phòng 15

34 Phan Bảo Ngọc 25/10/2012 K7_391 Phòng 15

35 Võ Đình Khánh Ngọc 12/07/2012 K7_396 Phòng 15

36 Vũ Tú Ngọc 12/11/2012 K7_397 Phòng 15

37 Lê Song Nhã 29/08/2012 K7_413 Phòng 16

38 Nguyễn Yến Nhi 30/06/2012 K7_421 Phòng 16

39 Lê Trường Phong 22/08/2012 K7_450 Phòng 17

40 Lê Viết Minh Tuấn 29/03/2012 K7_600 Phòng 23

41 Thái Lâm Tường Vân 02/02/2012 K7_618 Phòng 23

42 Hồ Khánh Vy 02/10/2012 K7_632 Phòng 24

43 Nguyễn Cao Yến Vy 10/10/2012 K7_634 Phòng 24

44 Nguyễn Khánh Anh Vy 05/09/2012 K7_636 Phòng 24

Danh sách này có: 44 học sinh.
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